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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm gồm 08 câu, mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 1.​ Trong các phương trình sau phường trình nào là phương trình bậc hai một ẩn ? 

A. .​ B. .  

C. ​ D. . 

Câu 2.​Kết quả trục căn thức của biểu thức  là  

A. .​ B. .​ C. .​ D. .  

Câu 3.​ Rút gọn biểu thức  ta được: 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 4.​ Đồ thị các hàm số  và  cắt nhau tại các điểm 

A. .​ B. .​ C.  và .​D. . 

Câu 5.​ Cho tam giác  vuông tại  có đường cao . Tỷ số lượng 
giác ( làm tròn đến số thập phân thứ hai) là 
A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 6.​ Cho hình nón có bán kính đáy , độ dài đường sinh . Diện tích xung quanh 
của hình nón đã cho bằng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 7.​ Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau: 
Số chấm xuất hiện 1 2 3 4 5 7 

Tần số 8 7 ? 8 6 11 

Tần số xuất hiện của mặt  chấm là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Câu 8.​ Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xác suất để “Tổng số chấm xuất hiện trên 

hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng ” là: 



A. .​ B. .​ C. ​ D. . 

II. PHẦN TỰ LUẬN. (8,0 điểm) 

Câu 9.​ (1,0 điểm) Giải phương trình . 

Câu 10.​ (1,0 điểm) Giải hệ phương trình . 
Câu 11.​ (1,5 điểm) Cho phương trình (  là tham số). 

a) (0,75 điểm) Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt. 

b) (0,75 điểm) Tìm  để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt  thỏa mãn  

. 

Câu 12.​ (0,5 điểm) Bác Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng lên tỉnh trên quãng đường dài km, khởi 
hành cùng một lúc.Vận tốc xe của bác Hiệp lớn hơn vận tốc xe của cô Liên là km/h nên bác 
Hiệp đi đến tỉnh trước cô Liên nửa giờ.Tính vận tốc xe của mỗi người.  

Câu 13.​ (1,25 điểm) Trong hình vẽ dưới đây, người đứng từ sân thượng tòa nhà và quan sát một người 
đi xe máy từ vị trí  đến vị trí . 
a) (0,75 điểm) Giải tam giác vuông . 

b) (0,5 điểm) Tính tốc độ của xe máy biết thời gian xe đi từ  đến là giây. (làm tròn số 
đo góc đến độ và độ dài cạnh đến hàng phần mười mét) 

 

 

Câu 14.​ (2,25 điểm) Cho đường tròn tâm , đường kính . Kẻ tiếp tuyến  của đường tròn tại 

. Lấy  thuộc  sao cho . Cho  cắt đường tròn  tại điềm . Goi  
là điểm di động trên đoạn thẳng , kẻ EH vuông góc với  tại , kẻ EK vuông góc với 

 tại . 
a) (1,0 điểm) Chứng minh: RDHE là tứ giác nội tiếp. 

b) (0,75 điểm) Chứng minh: . 

c) (0,5 điểm) Cho  cắt HR tại . Chứng minh  luôn đi qua một điểm cố định khi  
di động trên đoạn thẳng . 

Câu 15.​ (0,5 điểm) Cho là các số thực thỏa mãn  và . 

Tìm GTLN của các biểu thức . 

------------------------Hết------------------------ 
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